	HỢP TÁC XÃ HẢI HÀ

------------------------
Số:  20/CV-HTX
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Bắc Giang, ngày  8  tháng 5 năm 2017


BẢNG DỮ LIỆU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

“NÔNG SẢN AN TOÀN HẢI HÀ”
Kính gửi: Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life
Để phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, công tác quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả cao, chúng tôi xin gửi tới Qúy Công ty những thông tin liên quan đến sản phẩm dưới dây; đồng thời chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin mà chúng tôi cung cấp dưới đây là hoàn toàn đúng sự thật, mọi tranh chấp về bản quyền và  các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hình ảnh, video cũng như thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ do chúng tôi – HTX Hải Hà sẽ đơn phương chịu trách nhiệm.
	THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
	

	Tên DN/HTX: HỢP TÁC XÃ HẢI HÀ

- Trụ sở: Số 255 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- ĐT: 0915555854; 0913 373 414
- Email: htxhaihabg@gmail.com


	- Giấy CN đăng ký HTX: Số 200107000044 do Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Bắc Giang cấp 04/02/2016

- Số TK: 113 000 177 116 tại Vietinbank Bắc Giang

- Website: Rausachbacgiang.com 

                 Tapdoansunland.com

	NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu: “NÔNG SẢN AN TOÀN HẢI HÀ” đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN;
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐIỆN TỬ
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	GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP
	Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 01/2017-BG do Chi cục Trồng trọt và BVTV, Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang cấp ngày 03/5/2017;

	TRUNG TÂM GIAO DỊCH

	Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang

ĐT: 0913 373 414

	
	

	THÔNG TIN SẢN PHẨM
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	RAU AN TOÀN

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:

…………………………………………………..

…………………………………………………….
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	CHUỐI TÍM GIỐNG AUSTRALIA

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:

…………………………………………………..

………………………………………………….
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	NẤM

1. Phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:

………………………………………………..

………………………………………………….

4. Nhà SX: Hội Nấm Lạng Giang
ĐCỉ: xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, T. Bắc Giang 
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	MƯỚP ĐẮNG

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:

…………………………………………………..

…………………………………………………
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	ĐU ĐỦ

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:

…………………………………………………..

………………………………………………….
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Hiéu qua trong viéc lam giam Gitip trong viéc giam bién chimg phy né
1 chuéng bung trude ky kinh nguyét 7 hoac glgfr nudc trong cac mo co thé
Ngudn axit folic tuyét voi trong khi Gilp kiém soat duong huyétz
2 mang thai, ho tro viéc lam giam nguy. 8 ho trg trong viéc duy tri don bay
co sinh con nhe can va di tat bam sinh lanh manh cua lugng duong trong mau
3 Giup diéu tri bénh dong kinh . g Phuong thude tdt dé diéu tri chimg

va nhiém trung duong tiet niéu lo au, cang thang va nén nao

Giup gidm viem khép

10 Giup ngan ngira
va thap khop

va hoa tan soi than
Ngan chan su tién trién

1 Loi tiéu,
ctia duc thuy tinh thé

tang cudng tim mach.
Giau chit chong ung thu va chéng viém,

6 lam giam nguy co ung thu da day
va cac bénh di ung

12 Cai thién mie d hormone va gitp
chira bénh roi loan tinh duc nam va nir

13 Lam giam d0 axit trong mau

Vitamin* Céc chat khoang vi luong* Céc chét bo dudng*
Vitamin K 52% Iron (sét) 12% Chat xo 8%
Vitamin A 15% Copper ( dong) 9% Protein 4%

Folate 13% Potassium ( kali) 6% Carbohydrate 1%
VitaminC 9% Manganese 8% Calories 1%

(*)gia tri hang ngay cho méi 100g. VD: 100g mang tdy cung ctfp 52% nhu cau vitamin K hang ngay cua co the
Luu y: Nén dung déu dan thuong xuyén sé rat cé loi cho co the.




	MĂNG TÂY

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:



	


	CÀ CHUA

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng: ……………………………………..
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	HÀNH LÁ

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:…………………………………..
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	HÀNH, TỎI KHÔ
1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:  ………………………………..

………………………………………………….
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	ỚT

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng: ……………………………………..
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	RAU XÀ LÁCH

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:………………………………..
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	DƯA CHUỘT

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:  …………………………………..

……………………………………………….
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	RAU MUỐNG

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng: …………………………………..

………………………………………………….
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	BẦU – BÍ – MƯỚP

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng: …………………………………..

………………………………………………
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	CÀ CÁC LOẠI

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan

3. Công dụng:  ………………………………..

……………………………………………….
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	TRỨNG GÀ TA

1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất: An toàn sinh học
3. Công dụng: …………………………………..

……………………………………………….
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DC: S8 255, Duong Nguyén Thi Minh Khai, TP Bac Giang, Tinh Bac Giang
DT: 0915 555 854 A Website: www.htxhaiha.com
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Giam doc Du 4n: Nguyén Thi Binh
Pién thoai: 0888 646 000

HAN HANH DUOC HOP TAC




	CÁC SẢN PHẨM RAU, CỦ, QUẢ KHÁC
1. SX và phân phối: HTX Hải Hà

Số 255 Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0913373414

2. Qui trình sản xuất:

- Phân hữu cơ hoai mục 100%

- Thuốc sâu: được chiết suất từ hỗn hợp tỏi, gừng và dấm

- Diệt cỏ: bằng nước muối

- Nước tưới: từ giếng khoan




Bảng kê khai thông tin của chúng tôi gửi đến Qúy công ty  gồm có 06 trang với tổng số 17 sản phẩm, hàng hóa.

Chúng tôi cam kết tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life được quyền sử dụng mà không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp.

Xin chân thành cám ơn sư hợp tác của Công ty cổ phần khoa học công nghệ Smart Life.

	Nơi nhận:

· Như trên (đề nghị);
· Lưu.
	TM. HỢP TÁC XÃ HẢI HÀ
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phùng Thị Hiền
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